CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 10
	


Tuần 1
	
	Thứ 2 
	Thứ 3 
01/10/2024
	Thứ 4 
02/10/2024
	 Thứ 5 
03/10/2024
	 Thứ 6 04/10/2024
	Thứ 7 
05/10/2024

	
	
	 
	PTNT
Bé gọi tên chiếc miệng xinh
	PTNN
KCTN : Vệ sinh buổi sáng 

	PTTCKNXH
Dán khuôn mặt
(mẫu)
	PTNT
Ôn màu đỏ
	PTTCKNXH
VĐ: Lời chào buổi sáng 
NH: Ru em 

	
	
	Thứ 3 
01/10/2024
	Thứ 4 
02/10/2024
	 Thứ 5 
03/10/2024
	 Thứ 6 04/10/2024
	Thứ 7 05/10/2024
	Thứ 3 
01/10/2024

	
	
	Quan sát: Đôi mắt
TCVĐ:  Cuộn len
Chơi tự do tại khu vực chơi số 1
	QS: Cái mũ
*TC:  Tôi là ai
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 2
	Quan sát đôi bàn tay
*TC: Ngón tay nhúch nhích
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 3
	Quan sát : Đôi bàn chân
*TC: Cuộn len *Chơi tự do tại khu vực chơi số 4
	Quan sát cái miệng 
* TCVĐ: Xòe ngón tay
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 5
	Quan sát: Đôi mắt
TCVĐ:  Cuộn len
Chơi tự do tại khu vực chơi số 1

	
	
	Thứ 3 
01/10/2024
	Thứ 4 
02/10/2024
	 Thứ 5 
03/10/2024
	 Thứ 6 04/10/2024
	Thứ 7 05/10/2024
	Thứ 3 
01/10/2024

	
	
	Trò chuyện  với trẻ về 1 số đặc điểm bên ngoài của bản thân
*Vệ sinh – Trả trẻ
	Trò chuyện với trẻ về nhu cầu, mong muốn, hiểu biết của trẻ về bản thân và các bạn trong lớp *Vệ sinh – Trả trẻ
	Trẻ nhận biết các trạng thái cảm xúc vui, buôn, sợ hãi tức giận qua nét mặt cử chỉ
*Vệ sinh – Trả trẻ
	Trò chuyện với trẻ về tên, giới tính
*Vệ sinh – Trả trẻ
	 Văn nghệ  cuối tuần 
-Nêu gương bé ngoan
- Chơi theo ý thích 
- Trả trẻ

	Trò chuyện  với trẻ về 1 số đặc điểm bên ngoài của bản thân
*Vệ sinh – Trả trẻ

	



TUẦN 2
	

1.Hoạt động học
	Thứ 2 
07/10/2024
	Thứ 3 
08/10/2024
	Thứ 4 
09/10/2024
	 Thứ 5 
10/10/2024
	 Thứ 6 11/10/2024
	Thứ 7 12/10/2024

	
	
	PTTC
-VĐCB:
-Bò chui qua cổng

	PTNT
Nhận biết màu vàng. 
	PTNN
KCTN:
Cái trống của sóc 
	PTTCKNXH
Di màu cái trống  (M)
	PTNT
Bé gọi tên cái trống con
	PTTCKNXH
-Dạy hát: Đồ dùng bé yêu
- NH: Trống cơm

	
	


2. Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2 
07/10/2024
	Thứ 3 
08/10/2024
	Thứ 4 
09/10/2024
	 Thứ 5 
10/10/2024
	 Thứ 6 11/10/2024
	Thứ 7 12/10/2024

	
	
	-Quan sát cái trống 
-TCVD: Dung dăng dung d
-Chơi tự do
 khu vực thiên nhiên

	Cho trẻ xem tranh ảnh hoạt động về cái trống 
TCVĐ: Kéo cưa lừa sẻ.
Chơi tự do tại khu vực chơi số 4:
	 Quan sát nguyên liệu làm cái trống  
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây 
- Chơi tự do ở 
khu vui chơi số 1

	- Cho trẻ nghe âm thanh của đồ chơi và đoán tên đồ chơi

- TCVĐ: Đá bóng 
*Chơi tự do tại khu vực chơi số7 
	Quan sát 1 một số đồ dùng có thể gây nguy hiểm 
TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 2 

	- Cho trẻ thực hành trải nghiệm đánh chống 
- TCVĐ: Bóng tròn to
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 5

	
	

3.Hoạt động chiều
	Thứ 2 
07/10/2024
	Thứ 3 
08/10/2024
	Thứ 4 
09/10/2024
	 Thứ 5 
10/10/2024
	 Thứ 6 11/10/2024
	Thứ 7 12/10/2024

	
	
	- Trò chuyện với trẻ về một số đồ chơi trong lớp bé 
- Trò chơi: Nu na nu nống 
- Chơi theo ý thích 
-Trả trẻ 

	- Trò chuyện
 với trẻ về cái trống TC: Phi ngựa 
- Chơi theo ý thích 
-Trả trẻ 

	- Cho trẻ xem video một số hoạt động sử dụng đến trống 
- Cho trẻ nghe bài hát Đường và chân
-Chơi theo ý thích 
- Trả trẻ
	Trò chuyện đố trẻ 1 số câu đố về đồ chơi trong lớp, đồ dùng cá nhân gần gũi - TC: Đôi chân khéo 
-Trả trẻ

	Ôn bài thơ , câu chuyện trong chủ đề nhánh 
Chơi theo ý thích 
VS-TT

  
	 Văn nghệ  cuối tuần 
-Nêu gương bé ngoan
- Chơi theo ý thích 
- Trả trẻ


	



TUẦN 3
	

1.Hoạt động học
	Thứ 2 
14/10/2024
	Thứ 3 
15/10/2024
	Thứ 4 
16/10/2024
	 Thứ 5 
17/10/2024
	 Thứ 6 18/10/2024
	Thứ 7 19/10/2024

	
	
	PTTC
-VĐCB:
Bò chui qua cổng có mang vật trên lưng

	PTNT
NB :Cái váy màu vàng.
	PTNN
DTĐTT: Bập bênh
	PTTCKNXH
Di màu: Bập bênh (M)

	PTNT 
Bé gọi tên bập bênh
	PTTCKNXH
-DH : Thế giới đồ chơi,
-NH : Bé chơi bập bênh
-TC : Nhảy theo nhạc

	
	


2.Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2 
14/10/2024
	Thứ 3 
15/10/2024
	Thứ 4 
16/10/2024
	 Thứ 5 
17/10/2024
	 Thứ 6 18/10/2024
	Thứ 7 19/10/2024

	
	
	- Quan sát bập bênh
-TCVD: Dung dăng dung d
-Chơi tự do
 khu vực thiên nhiên

	- Cho trẻ nghe 
âm thanh của đồ chơi và đoán tên đồ chơi

- TCVĐ: Đá bóng 
*Chơi tự do tại khu vực chơi số7 
	 Quan sát xích đu
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây 
- Chơi tự do ở 
khu vui chơi số 1

	Cho trẻ xem tranh ảnh hoạt một số kiểu bập bênh khác nhau 
TCVĐ: Kéo cưa lừa sẻ.
Chơi tự do tại khu vực chơi số 4:
	Quan sát 1 một số đồ dùng có thể gây nguy hiểm 
TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 2 

	- Quan sát cây hoa đồng tiền 
- TCVĐ: Bóng tròn to
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 5

	
	

3.Hoạt động chiều
	Thứ 2 
14/10/2024
	Thứ 3 
15/10/2024
	Thứ 4 
16/10/2024
	 Thứ 5 
17/10/2024
	 Thứ 6 18/10/2024
	Thứ 7 19/10/2024

	
	
	- Trò chuyện với trẻ về một số đồ chơi trong lớp bé 
- Trò chơi: Nu na nu nống 
- Chơi theo ý thích 
-Trả trẻ 
	- Trò chuyện
 với trẻ về bập bênh TC: Phi ngựa 
- Chơi theo ý thích 
-Trả trẻ 

	- Cho trẻ xem video một số bập bênh khác nhau
-Chơi theo ý thích 
- Trả trẻ

	Dạy trẻ kỹ năng ngồi bập bênh
 an toàn  TC: Đôi chân khéo 
-Trả trẻ

	Ôn bài thơ , câu chuyện trong chủ đề nhánh 
Chơi theo ý thích 
VS-TT

  
	 Văn nghệ  cuối tuần 
-Nêu gương bé ngoan
- Chơi theo ý thích 
- Trả trẻ


	



TUẦN 4
	

1.Hoạt động học
	Thứ 2 
21/10/2024
	Thứ 3 
22/10/2024
	Thứ 4 
23/10/2024
	 Thứ 5 
24/10/2024
	 Thứ 6 25/10/2024
	Thứ 7 26/10/2024

	
	
	PTTC
-VĐT:
Chơi với giấy

	PTNT
Ôn màu vàng
	PTNN
KCTN: Búp bê sẽ buồn 
	PTTCKNXH
Di màu: Búp bê (M)

	PTNT 
Bé gọi tên búp bê trai
	PTTCKNXH
DH : Em búp bê
- NH: Búp bê bằng bông
-TC : Nhảy theo nhạc

	
	


2.Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2 
21/10/2024
	Thứ 3 
22/10/2024
	Thứ 4 
23/10/2024
	 Thứ 5 
24/10/2024
	 Thứ 6 25/10/2024
	Thứ 7 26/10/2024

	
	
	- Quan sát Búp bê 
-TCVD: Dung dăng dung dẻ
-Chơi tự do
 khu số 3

	Quan sát búp bê gái 
- TCVĐ: Đá bóng 
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 6 
	 Quan sát trang phục búp bê
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây 
- Chơi tự do ở 
khu vui chơi số 1

	Cho trẻ xem tranh ảnh hoạt một số búp bê khác nhau 
TCVĐ: Kéo cưa lừa sẻ.
Chơi tự do tại khu vực chơi số 4:
	- Quan sát bầu trời  
TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 2 

	- Quan sát búp bê trai
- TCVĐ: Bóng tròn to
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 5

	
	

3.Hoạt động chiều
	Thứ 2 
21/10/2024
	Thứ 3 
22/10/2024
	Thứ 4 
23/10/2024
	 Thứ 5 
24/10/2024
	 Thứ 6 25/10/2024
	Thứ 7 26/10/2024

	
	
	- Trò chuyện với trẻ về một số đồ chơi trong lớp bé 
- Trò chơi: Nu na nu nống 
- Chơi theo ý thích 
-Trả trẻ 
	- Trò chuyện
 với trẻ về búp bê TC: Phi ngựa 
- Chơi theo ý thích 
-Trả trẻ 

	- Cho trẻ xem video một số búp bê  khác nhau
-Chơi theo ý thích 
- Trả trẻ

	Dạy trẻ kỹ năng bế búp bê đúng cách   TC: Đôi chân khéo 
-Trả trẻ

	Ôn bài thơ , câu chuyện trong chủ đề nhánh 
Chơi theo ý thích 
VS-TT

  
	 Văn nghệ  cuối tuần 
-Nêu gương bé ngoan
- Chơi theo ý thích 
- Trả trẻ


	



TUẦN 5
	

1.Hoạt động học
	Thứ 2 
28/10/2024
	Thứ 3 
29/10/2024
	Thứ 4 
30/10/2024
	 Thứ 5 
31/10/2024
	
	

	
	
	 PTTC
-VĐCB:
Bò qua vật cản
- TC: Bé thi tài
	PTNT
NBPB màu đỏ màu vàng
	PTNN
DTĐTT: Mẹ và cô
	PTTCKNXH
Di màu bó hoa  (M)
	
	

	
	


2.Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2 
28/10/2024
	Thứ 3 
29/10/2024
	Thứ 4 
30/10/2024
	 Thứ 5 
31/10/2024
	
	

	
	
	Qs : đồ dùng dạy học của cô giáo 
TCVĐ: Kéo cưa lừa sẻ
* Chơi tự do tại khu vực chơi số 4 
	Qs: Trang phục của cô giáo 
-TCVĐ: Lộn cầu vồng 
* Chơi tự tại khu vực chơi số 2 

	Qs : Công việc hàng ngày của cô giáo 
TCVĐ: Gieo hạt nẩy mầm 
-Chơi tự do
 khu số 3

	Trò chuyện, quan sát trẻ khi thực hiện những yêu cầu đơn giản được giao: Đi dép
TCVĐ: Bong bóng xà phòng
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 6

	 
	

	
	

3.Hoạt động chiều
	Thứ 2 
28/10/2024
	Thứ 3 
29/10/2024
	Thứ 4 
30/10/2024
	 Thứ 5 
31/10/2024
	 
	

	
	
	Trò chuyện với trẻ về công việc của cô giáo
	Trò chuyện các cô , các bác trong trường 
	Trò chuyện  với trẻ về tên, trang phục công việc của các cô bác trong trường mầm non
	Ôn bài thơ câu chuyện trong chủ đề 
	
	




